
88      VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 10 - 2020

PHẬT GIÁO – 
KHOA HỌC VÀ TRIẾ T LÝ

Dưới thời Trần, Thiền sư Pháp 
Loa - Đệ nhị Tổ Trúc Lâm là 
một thiền sư xuất sắc trên nhiều 
phương diện. Cuộc đời và đạo 
nghiệp của Ngài là tấm gương 
sáng về tinh thần nhập thế. Tam 
Tổ Thực Lục còn lưu lại một số 

sáng tác của Ngài. Qua tác phẩm 
này cho thấy tư tưởng thiền có thể 
vận dụng trong mọi lúc, mọi nơi, 
không chấp tướng, vượt khỏi nhị 
nguyên đối đãi, chứng ngộ pháp 
lạc ngay đời hiện tại.

Lê Thành Nghị*
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THIỀN SƯ 
      PHÁP LOA    

ĐỆ NHỊ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM - 

VÀ QUAN ĐIỂM VỀ  THIỀN QUA TÁC PHẨM

 “TAM TỔ THỰC LỤC”

THIỀN SƯ PHÁP LOA VÀ 
TAM TỔ THỰC LỤC
Từ khi du nhập vào Việt Nam, 
Phật giáo giữ một vị trí quan 
trọng trong lịch sử nước nhà, thể 
hiện vai trò “Đồng hành cùng dân 
tộc”. Các thiền sư nhà Trần đã 

khéo léo vận dụng linh hoạt lời 
Phật dạy để phụng sự đất nước 
Đại Việt lúc bấy giờ. Chính tư 
tưởng “Hòa quang đồng trần”  
[1],“Tùy duyên bất biến”, “Phật 
tại tâm”, “Cư trần lạc đạo”, Tam 
giáo đồng nguyên,… đã khiến 
Phật giáo lan tỏa không ngừng. 
Vào thời nhà Trần, Thiền sư 
Pháp Loa - Đệ Nhị Tổ Trúc 
Lâm (truyền thừa từ sơ Tổ Trần 
Nhân Tông) được biết đến như 
một thiền sư xuất sắc trên nhiều 
phương diện. Nhiều bài thi phú 
của Ngài được lưu lại trong tác 
phẩm Tam Tổ Thực Lục. Các sáng 
tác ấy đã gởi gắm những tâm tư, 
nguyện vọng, kinh nghiệm tu tập 
thiền rất sâu sắc của Ngài. 
Từ góc độ lịch sử, năm 1304, 
Thiền sư Pháp Loa đảnh lễ Điều 
Ngự Giác Hoàng xin xuất gia. 
Trong thời gian tu tập Ngài rất 

đam mê nghiên cứu Kinh Hoa 
Nghiêm. Năm 1305, Sư được 
Trúc Lâm Đệ Nhất Tổ cho thụ 
giới Bồ Tát và ban cho Pháp danh 
là Pháp Loa. Năm 1308, Sư được 
chính thức trao pháp y, suy tôn 
làm Tổ thứ hai Thiền phái Trúc 
Lâm. Trong thời kỳ tổ Pháp Loa, 
Phật giáo Việt Nam phát triển 
thêm một bước mới, tương đối có 
hệ thống và quy củ. 
Không những Ngài quan tâm đến 
việc trao truyền giới pháp mà còn 
rất chú ý đến việc diễn giảng các 
bộ Kinh, Luật quan trọng để đệ tử 
hiểu rõ đường lối tu hành. Ngài 
đã giảng các bộ: Truyền đăng 
lục, Tuyết đậu ngữ lục, Kinh Hoa 
Nghiêm… và tổ chức in ấn, khắc 
bản Đại tạng kinh. Thiền sư Pháp 
Loa đã chú giải nhiều kinh điển, 
sáng tác nhiều sách Phật học và 
biên tập nhiều nghi thức như: 
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Thạch thất mị ngữ, Tham thiền 
chỉ yếu, Kim cương trường đà-
la-ni kinh khoa chú, Niết-bàn 
đại kinh khoa sớ, Bát-nhã tâm 
kinh khoa sớ, Pháp Hoa kinh sớ, 
Pháp sự khoa văn… (Trong Tam 
Tổ thực lục ghi lại toàn bộ cuộc 
đời cũng như hành trạng của ba 
vị Tổ thuộc Thiền phái Trúc Lâm 
đời Trần).   

ĐẶC SẮC VỀ QUAN ĐIỂM 
KIẾN TÁNH VÀ TRÌ HÀNH 
TỊNH GIỚI
Căn cứ vào những ghi chép được 
lưu lại trong Tam Tổ Thực Lục, 
theo Tổ Pháp Loa, vấn đề kiến 
tánh là bản thể, bất khả tư nghì.
Chúng sinh thường nhận giả làm 
thật, do vô minh dính chấp các 
pháp trần hữu vi. Cho nên, thiền 
sư cho rằng muốn đạt đến chân 
lý phải phá tan hư vọng để thấy 
được cái thực tánh; mà trong 
bản thể chân như thì thực tánh 
hay phi thực tánh rốt cuộc cũng 
cũng trở về cái không, là tư tưởng 
chân không diệu hữu. Đây cũng 
là tư tưởng Tánh Không như Trần 
Thái Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ 
Trung Thượng Sĩ đều đề cập đến. 
Trong quá trình tu tập thiền định, 
quan điểm Kiến tánh chỉ cái thấy 
chân thật không hề thay đổi, vô 
sanh. Và Kiến ở đây cũng chỉ là 
phương tiện để trở về bản thể 

Chân tánh. Xét cho cùng, thì 
thực tánh cũng chẳng có, do hư 
vọng phân biệt nên mới có thấy 
và không thấy. Mà thấy cái không 
thấy chẳng qua là trở lại cái không 
ban đầu. Như vậy, quan điểm 
Kiến tánh theo Thiền sư Pháp 
Loa, là bước đầu của lộ trình giác 
ngộ, muốn tiến tu lên đến đỉnh 
cao của trí huệ thì hành giả cần 
phải trải qua sự kiên trì Tịnh giới. 
Sau khi thực hành Tịnh giới thì đi 
đến thể nhập Thiền định. Khi tâm 
hoàn toàn vắng lặng, thanh tịnh 
thì trí huệ tự nhiên bừng sáng. Đó 
là quá trình tu tập Thiền định để 
đạt đến Trí huệ mà Thiền sư Pháp 
Loa đã dạy.
Khảo sát Tam Tổ Thực Lục, ta 
thấy cái được gọi là chân tâm, là 
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bản lai diện mục nó chỉ thể hiện 
bên trong nội tâm giác ngộ của 
hành giả chứng đạo. Cho nên, 
đằng sau những tiếng ho tằng 
hắng, nhướng mày, chớp mắt, 
tay nắm, chân đi,… là gửi gắm 
ý niệm Chân tâm, vô ngôn, vượt 
ngoài ngôn thuyết. Và theo Nhị 
Tổ Pháp Loa, nếu chúng ta bảo 
nó không phải là chân tâm, không 
phải là bản lai diện mục, thì cũng 
không được. Vì tất cả những 
động tác nơi chúng ta thể hiện ra 
bên ngoài thì cũng bắt nguồn từ 
tự tâm. Tổ Pháp Loa muốn đánh 
thức cái tâm chân thật nơi mỗi 
người, và muốn chúng ta phải 
nhìn nhận một cách “Như thị” 
(chính nó). Nghĩa là cái được 
thể hiện trong những động tác đó 
không khác với cái thấy nơi mỗi 
người. Chúng không phải hai 
cũng không phải khác. Vì chúng 
luôn luôn tự thể hiện bình đẳng 
vô phân biệt, không có sự ngăn 
cách, chướng ngại nào. 
Còn Tịnh giới, theo Ngài là 
làm cho tâm yên, cảnh lặng, lục 
căn không vì thức mà hướng ra 
ngoài, thức không bị cảnh níu 
kéo mà chấp vào trong, căn trần 
tự tại, dừng nhưng không phải 
bất động. Đó là tư tưởng cao siêu 
thâm thúy, chỉ có người đạt đạo 
mới đi đến. Ở đây trong tĩnh có 
động, động nương nơi tĩnh, tĩnh 

để quán động rõ hơn.
Theo như Nhị Tổ Pháp Loa, Pháp 
tịnh giới này từ vị tiểu Tăng đến 
vị đại Tăng, ai ai cũng có thể duy 
trì và an trú trong đó được. Nhờ 
duy trì tịnh giới mà đạo tâm vững 
vàng không lay động. Từ đó mới 
tu tập thiền định, phát sinh trí huệ.
Như vậy, theo Thiền sư Pháp 
Loa, vấn đề trước hết là phải 
kiến tánh, sau đó phải thực hành 
tịnh giới như vừa trình bày trên. 
Sau khi thành tựu tịnh giới mới 
đi vào bước thứ ba là thiền định. 
Theo chủ trương của Thiền tông, 
giáo pháp chỉ là phương tiện giúp 
hành giả nương theo tu tập để đi 
đến giác ngộ, giải thoátvà ra khỏi 
sanh tử luân hồi: “Nhất thiết tu-
đa-la như tiêu nguyệt chỉ: tất cả 
kinh giáo ta dạy như ngón tay chỉ 
mặt trăng. Ngón tay là phương 
tiện, mặt trăng là chân lý. Là 
thật tướng mà Phật đã chứng 
ngộ (Kinh Viên Giác, Kinh Lăng 
Nghiêm). Ngã sở thuyết pháp như 
phiệt dụ giả, pháp thượng ưng 
xả hà huống phi pháp: pháp ta 
nói như chiếc bè qua sông, pháp 
còn phải bỏ hà huống là phi pháp 
(Kinh Kim Cang)” [2].
Cũng bằng vào ngôn ngữ, cử chỉ, 
hành động như người thường, 
nhưng ở đây ngôn ngữ, và động 
tác của thiền sư ngộ đạo vượt 
thoát khỏi nhị nguyên. 

Khi tâm hoàn toàn vắng lặng, thanh tịnh thì 
trí huệ tự nhiên bừng sáng. Đó là quá trình

 tu tập Thiền định để đạt đến Trí huệ mà 
Thiền sư Pháp Loa đã dạy.



92      VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 10 - 2020

PHẬT GIÁO – 
KHOA HỌC VÀ TRIẾ T LÝ

CON ĐƯỜNG THỰC TẬP 
THIỀN ĐỊNH THEO THIỀN 
SƯ PHÁP LOA
Nhị Tổ Pháp Loa cho rằng: cốt 
lõi phương thức thiền định chính 
là mỗi người phải tự định cái tâm 
của chính mình, phải kiềm cho 
được cái “Tâm viên ý mã”. Muốn 
làm được điều đó, hành giả quán 
tưởng các thoại đầu sau: Thân từ 
đâu tới? Tâm từ đâu thành? Tâm 
đã không có thì do đâu mà có 
thân? Thân và tâm đều là không 
thì pháp từ đâu mà có được? Pháp 
đã không phải là thực hữu thì vô 
có nhân duyên với thực hữu như 
thế nào? Hữu không phải là thực 
hữu thì cái thực hữu lấy gì mà 
có được? Cái thực hữu là không 
thì cũng chẳng có cái thực hữu 
của pháp. Pháp là pháp không 
pháp vậy thì pháp dựa vào đâu? 
Không có căn cứ, không có chỗ 
dựa, nên pháp không pháp là 
pháp. Cái pháp đó là không thực 
mà cũng không phải không thực. 

Có được thực pháp 
chứng ngộ thì mới 
có năng lực chứng 
ngộ nhập thiền. Tu 
tập thiền định mà 
không cần bám 
vào công dụng thì 
sẽ dùng được cái 
không thể dùng. 
Đó được gọi là 
thượng thừa thiền 
vậy. Người tu thiền 

không thấy mình tu gì cả, không 
dính mắc vào bất cứ gì, thân - tâm 
- cảnh như như bất động.
Nhị Tổ Pháp Loa chỉ bày phương 
pháp thực tiễn nhiếp tâm giữ ý 
(gọi là tịnh giới). Ngài khuyên 
hành giả trong 24 tiếng một ngày 
nên để thân tâm không bị các điều 
kiện ngoại cảnh làm dấy động, 
lung lay. Tâm không lung lay, thì 
cảnh đạt tới trạng thái thư nhàn. 
Nhãn căn (mắt) không phải vì 
đối tượng mà hướng ra ngoài. 
Nhãn thức (cái thấy) không phải 
vì đối tượng sở duyên mà hướng 
vào bên trong. Ý thức được rằng: 
Ra và vào không giao tiếp liên 
hệ, cho nên đạt được trạng thái 
điều chế ngưng chỉ. Tuy gọi là 
điều chế ngưng chỉ mà không 
phải là bất động. Ðối với các thứ 
khác như nhĩ, tỷ, thiệt, thân và 
ý cũng vậy. Ðó gọi là Ðại thừa 
giới, là Vô thượng giới, và Vô 
đẳng giới. Nhờ duy trì tịnh giới 
kiên cố không dao động, sau đó 

mới nhập thiền định, buông xả cả 
thân và tâm. 
Theo Nhị Tổ Pháp Loa, tuệ là kết 
quả đạt được vô cùng quan trọng 
trong quá trình tu tập. Khi một 
người đắc tuệ tức là họ đã đi qua 
quá trình kiến tánh, lúc này tâm 
tánh họ thể nhập và có thể thấy 
rõ mọi sự vật hiện tượng, tương 
đối cũng như tuyệt đối, hữu hình 
cũng như vô hình, thậm chí các 
tam muội môn đều đầy đủ nơi 
hành giả. 
Nhị Tổ cho rằng, từ Tịnh giới qua 
Thiền định là lộ trình tu tập đi từ 
sự nối kết giữa tiến trình Giới-
Định-Tuệ. Nếu Tuệ mà không đạt 
được Định thì chính là Tuệ căn; 
Định mà không có sự soi rọi của 
Tuệ gọi là thiền si; chứng đắc mà 
Tuệ không phát thì đó là Định suy. 

Cốt lõi phương thức thiền định chính là mỗi 
người phải tự định cái tâm của chính mình, phải 

kiềm cho được cái “Tâm viên ý mã”.
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Trong thiền, Nhị Tổ Pháp Loa 
còn chia làm năm bậc: 
1. Phàm phu; 
2. Ngoại đạo; 
3. Đại thừa; 
4. Tiểu thừa; 
5. Thượng thừa. 

Nhị Tổ chú trọng đến việc thực 
hành thiền trên phương diện 
“Trực chỉ chân tâm, kiến tánh 
thành Phật”. Nhưng để đạt được 
kết quả hành thiền tốt đẹp thì 
không thể thiếu yếu tố Tịnh giới, 
lắng lòng giữ tâm thanh tịnh. Có 
Định sẽ có Tuệ, mục đích cứu 
cánh giải thoát trong đạo Phật là 
quả Vô thượng Bồ đề. Theo quan 
điểm của Nhị Tổ Pháp Loa, thiền 
không xa rời cuộc sống, đi, đứng, 
nằm, ngồi, đại oai nghi, tiểu oai 
nghi… đều là Thiền định. 
Có thể nói, phương pháp Thiền 
của Nhị Tổ Pháp Loa ít đề cập 
đến những triết lý cao siêu trừu 
tượng, ít đưa ra những vấn đề 

thiền học uyên thâm như Tuệ 
Trung Thượng Sĩ, ít đề cập đến 
những vấn đề lý luận so với Trúc 
Lâm Đệ Nhất Tổ. Ngài chỉ nêu ra 
một cách vắn tắt, ngắn gọn những 
vấn đề cần thiết liên quan đến 
cuộc sống hiện thực với chân tâm 
hằng hữu vốn có trong tự tánh 
mỗi một chúng sinh. Phương 
pháp thực hành Thiền của Nhị Tổ 
xét ra không nằm ngoài những lời 
giảng dạy của Đức Phật về thiền 
định, giữ giới và tu tập trí huệ mà 
vẫn thể hiện rõ sự nhập thế sinh 
động, đa dạng trong bối cảnh 
Phật giáo thời nhà Trần bấy giờ.

Chú thích:
[1] Hòa ánh sáng cùng với bụi. Nghĩa 
là hòa hợp với trần tục mà không tự lập 
dị. Từ ngữ này có xuất xứ từ câu Hòa kì 
quang, đồng kì trần của Lão tử. Trong 
Phật giáo, từ ngữ này được dùng để chỉ 
cho việc Phật, Bồ tát vì cứu độ chúng 
sinh phải ẩn giấu ánh sáng trí tuệ, dùng 
thân Ứng hóa tạm thời phương tiện sinh 
trong cõi trần dẫy đầy phiền não, kết 
duyên với chúng sinh để rồi lần lượt dắt 

dẫn họ vào Phật pháp. (Theo từ điển Phật 
học, tham khảo tại www.phatgiao.org.vn
[2] Thích Thiện Siêu (2003), Lược giảng 
Kinh Pháp Hoa, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 
tr.173. 
Tài liệu tham khảo:
1. Thích Phước Đạt (2008), Giá trị văn 
học trong tác phẩm của Thiền Phái Trúc 
Lâm, Nxb Hồng Đức.
2. Pháp sư Tịnh Không, Thích Tâm An 
dịch, (2005), Phật giáo là gì, Nxb Tôn 
Giáo, Hà Nội.
3. Thích Phước Sơn (dịch và chú giải) 
(1995), Tam tổ thực lục, Viện nghiên cứu 
Phật học Việt Nam. 
 4. HT Thích Thiện Siêu (2003), Lược giảng 
Kinh Pháp Hoa, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội. 
5. Thích Minh Tuệ (1993), Lược sử Phật 
giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo 
Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thích Giác Toàn (2011), Những sáng 
tác văn học của các thiền sư thời Lý 
Trần, Nxb Tổng Hợp Tp.HCM.
7. Thích Thanh Từ (1996), Tam tổ Trúc 
Lâm giảng giải, Giảng tại Trúc Lâm, TV 
Thường Chiếu.
8. Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch 
(1985-1992), (1993), Đại Việt Sử Ký Toàn 
Thư, Nxb Khoa Học Xã Hội, Hà Nội.

* Thạc sĩ Lê Thành Nghị.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [583.937 810.709]
>> setpagedevice


